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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ  

(Kèm theo Quyết định số  44    /QĐ-SKHCN ngày 31 tháng 7 năm 2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà 

nước; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; chỉ đạo triển 

khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho các 

tổ chức, cá nhân; từng bước nâng cao nhận thức, ý thức và hành động của các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

2. Yêu cầu 

Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và bảo đảm chính xác, khách quan, 

công khai, dân chủ, kịp thời đúng pháp luật trong việc thực hiện kiểm tra. Trong quá 

trình kiểm tra không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân là đối tượng kiểm tra. 

Báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra theo quy định của Nhà nước. 

II. NỘI DUNG  

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra ở những nội dung sau: 

- 01 cuộc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động 

kinh doanh xăng dầu; thời gian thực hiện trong Quý III/2025. 

- 01 cuộc kiểm tra nhà nước về chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động 

kinh doanh vàng trang sức; thời gian thực hiện trong Quý IV/2025. 

(Đính kèm Phụ lục: Danh sách các cuộc kiểm tra năm 2025). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung của Kế hoạch kiểm tra năm 2025, Phòng Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch./. 



UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2025  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  44 /QĐ-SKHCN ngày  31 /7/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

 

TT Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra 
Thời hạn 

kiểm tra 

Dự kiến thời gian 

triển khai kiểm tra 

1 

Trạm xăng dầu số 86 - Công ty xăng dầu Quân đội 

Khu vực 3. 

Mã số thuế: 0100108688-016-003 

Địa chỉ: 51 Lê Hồng Phong, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hóa trong kinh doanh xăng dầu 
30 ngày Quý III/2025 

 

2 

Petrolimex - Cửa hàng 20 - Công ty xăng dầu Phú 

Khánh. 

Mã số thuế: 4200240380-00012 

Địa chỉ: Đường 2/4, cụm Đông Bắc, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

3 

CHXD Vĩnh Thái - HTX Cơ giới Xây dựng Vĩnh 

Thái. 

Mã số thuế: 4201750708 

Địa chỉ: Thôn Thủy Tú, phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

4 

CHXD số 02 Lê Hồng Phong - Công ty CP xe khách 

Khánh Hòa. 

Mã số thuế: 4200464782 
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TT Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra 
Thời hạn 

kiểm tra 

Dự kiến thời gian 

triển khai kiểm tra 

Địa chỉ: 02 Tố Hữu, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

5 

CHXD Nguyễn Khuyến - Công ty TNHH Ngọc Tú. 

Mã số thuế: 4200539043 

Địa chỉ: 117 + 135D Nguyễn Khuyến, phường Bắc 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

6 

CHXD vật tư NN Diên Khánh - Công ty CP vật tư 

Phú Khánh. 

Mã số thuế: 4200598546 

Địa chỉ: 26 Hùng Vương, xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

7 

CHXD Diên Xuân - Công ty TNHH Diên Xuân. 

Mã số thuế: 4200498132 

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa. 

8 

CHXD Châu Thành - Công ty TNHH XD Châu 

Thành NT. 

Mã số thuế: 4200351436 

Địa chỉ: QL 1A, thôn Phú Hậu, xã Suối Hiệp, tỉnh 

Khánh Hòa. 

9 

CHXD Vỹ Lâm - Công ty TNHH Vỹ Lâm. 

Mã số thuế: 4200567925 

Địa chỉ: Thôn 1, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. 

10 

CHXD Cường Tâm - Công ty TNHH MTV Cường 

Tâm. 

Mã số thuế: 4201600773 
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TT Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra 
Thời hạn 

kiểm tra 

Dự kiến thời gian 

triển khai kiểm tra 

Địa chỉ: Thôn Phú Ân Nam 5, xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

11 

Trạm xăng dầu số 41 - Công ty xăng dầu Quân đội 

Khu vực 3. 

Mã số thuế: 0100108688-016-004 

Địa chỉ: QL 1A, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa. 

12 

Petrolimex - Cửa hàng 14 - Công ty xăng dầu Phú 

Khánh. 

Mã số thuế: 4200240380-00011 

Địa chỉ: QL 1A, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa. 

13 

CHXD Sơn Tùng Cam Ranh - Công ty TNHH MTV 

Sơn Tùng Cam Ranh. 

Mã số thuế: 4200445282 

Địa chỉ: TDP Lợi Phú, phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

14 

Petrolimex - Cửa hàng 9 - Công ty xăng dầu Phú 

Khánh. 

Mã số thuế: 4200240380-00008 

Địa chỉ: QL 1A, Bãi Giếng, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa. 

15 

CHXD Toàn Phát - Công ty TNHH MTV TM DV 

Toàn Phát. 

Mã số thuế: 4201960342 

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, xã Tân Định, tỉnh Khánh 

Hòa. 
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TT Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra 
Thời hạn 

kiểm tra 

Dự kiến thời gian 

triển khai kiểm tra 

16 

CHXD số 1 - Công ty TNHH xăng dầu Ninh Hòa. 

Mã số thuế: 4201691812 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Lệ, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa. 

17 

CHXD Ninh Đông - Công ty TNHH TM Như Quân. 

Mã số thuế: 4201663332 

Địa chỉ: Thôn Quang Đông, phường Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa. 

18 

CHXD Gia Mỹ - Công ty TNHH Bá Phát. 

Mã số thuế: 4201619622 

Địa chỉ: Tỉnh lộ 7, thôn Gia Mỹ, xã Bắc Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa. 

19 

CHXD Ngọc Dung - Công ty TNHH Vận tải Du lịch 

Khánh Yên. 

Mã số thuế: 4200573220 

Địa chỉ: Thôn Đông, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. 

20 

CHXD Trung Hòa 2 - Công ty TNHH Trung Hòa. 

Mã số thuế: 4200482206-001 

Địa chỉ: Tổ 3, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. 
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Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Dự kiến thời gian 

triển khai kiểm tra 

1  Công ty TNHH Kim Chung Nha Trang. 

Mã số thuế: 4201561108 

Địa chỉ: 51 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Kiểm tra nhà nước về chất lượng, 

ghi nhãn hàng hóa và đo lường 

trong hoạt động kinh doanh mặt 

hàng vàng trang sức trên địa bàn 

tỉnh 

30 ngày Quý IV/2025 

2  Chi nhánh Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý 

Sài Gòn - SJC - Nha Trang. 

Mã số thuế: 0301045759-017 

Địa chỉ: 13 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

3  Công ty TNHH vàng bạc đá quý Kim Vinh. 

Mã số thuế: 4201547061 

Địa chỉ: 80 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

4  DNTN Vàng Ngọc Mai Nha Trang. 

Mã số thuế: 4201558874 

Địa chỉ: 69 Phan Bội Châu, phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

5  Hiệu vàng Hoàng Kim - Công ty TNHH RUTH. 

Mã số thuế: 4201563257 

Địa chỉ:  A1 Phan Bội Châu, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

6  Công ty TNHH vàng bạc Kim Yến. 

Mã số thuế: 4201558377 

Địa chỉ: 53B Nguyễn Thái Học, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

7  DNTN kinh doanh vàng Anh Tiến. 

Mã số thuế: 4201542289 
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Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Dự kiến thời gian 

triển khai kiểm tra 

Địa chỉ: 55 Nguyễn Thái Học, phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

8  DNTN Sinh Loan NT. 

Mã số thuế: 4201552833 

Địa chỉ: 6C Tháp Bà, phường Bắc Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

9  DNTN Kim Khánh Nga. 

Mã số thuế: 4201574474 

Địa chỉ: 351 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

10  Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Oanh 

Thắng. 

Mã số thuế: 4201963463 

Địa chỉ: 378 đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

11  DNTN Năm Vĩnh Tường. 

Mã số thuế: 4201549936 

Địa chỉ: 44A đường 2/4, phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa. 

12  Công ty TNHH MTV Mỹ Kim Mai. 

Mã số thuế: 4201561210 

Địa chỉ: 106 Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

13  Công ty TNHH MTV Thành Diên Khánh. 

Mã số thuế: 4201561972 

Địa chỉ: 67 Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa. 
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Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Dự kiến thời gian 

triển khai kiểm tra 

14  Công ty TNHH Ngọc Hiệp Diên Khánh. 

Mã số thuế: 4201560584 

Địa chỉ: 24 Phan Bội Châu, xã Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

15  DNTN vàng bạc Kim Huệ. 

Mã số thuế: 4201558049 

Địa chỉ: 94 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bắc Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

16  DNTN vàng bạc Kim Huệ Thảo. 

Mã số thuế: 4201561524 

Địa chỉ: 56 Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

17  Công ty TNHH vàng bạc Kim Khoa. 

Mã số thuế: 4201563874 

Địa chỉ: 2364 Hùng Vương, phường Ba Ngòi, tỉnh 

Khánh Hòa. 

18  DNTN Kim Đồng Cam Đức. 

Mã số thuế: 4201554573 

Địa chỉ: 336 Trường Chinh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa. 

19  Công ty TNHH Kim Phát Khánh Hòa. 

Mã số thuế: 4201557510 

Địa chỉ: 359 Trường Chinh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa. 
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